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(Điều 9, Điều 10, Điều 13 và Điều 15 Luật Hòa giải ở cơ sở)

QUYỀN CỦA HÒA GIẢI VIÊN QUYỀN CỦA HÒA GIẢI VIÊN 
     Thực hiện hoạt động hòa
giải ở cơ sở.

    Đề nghị các bên có liên
quan cung cấp tài liệu,
thông tin liên quan đến vụ,
việc hòa giải.

     Tham gia sinh hoạt, thảo
luận và quyết định nội
dung, phương thức hoạt
động của tổ hòa giải.

   Được bồi dưỡng kiến thức
pháp luật, nghiệp vụ và kỹ
năng hòa giải; được cung
cấp tài liệu liên quan đến
hoạt động hòa giải.
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    Hưởng thù lao theo vụ, việc
khi thực hiện hòa giải.

    Được khen thưởng theo quy
định của pháp luật về thi đua,
khen thưởng.
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   Được hỗ trợ, tạo điều kiện để
khắc phục hậu quả nếu gặp tai
nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến
sức khỏe, tính mạng trong khi
thực hiện hoạt động hòa giải.

    Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt
động hòa giải.
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NGHĨA VỤ CỦA HÒA GIẢI VIÊNNGHĨA VỤ CỦA HÒA GIẢI VIÊN

   Thực hiện hòa giải khi có
căn cứ theo quy định của Luật
Hòa giải ở cơ sở.

    Tuân thủ các nguyên tắc
quy định của Luật Hòa giải ở
cơ sở.



    Thông báo kịp thời cho tổ trưởng
tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã có biện pháp
phòng ngừa trong trường hợp thấy
mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm
trọng có thể dẫn đến hành vi bạo
lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ,
tính mạng của các bên hoặc gây mất
trật tự công cộng.

   Thông báo kịp thời cho tổ trưởng
tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có
thẩm quyền xử lý trong trường hợp
phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có
dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính hoặc pháp luật
về hình sự.
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    Kiến nghị với Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cấp
xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã
về hoạt động hòa giải ở cơ sở,
các điều kiện cần thiết cho
hoạt động hòa giải ở cơ sở.

    Tổ chức thực hiện hòa giải.
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    Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản
thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác
dẫn đến không thể bảo đảm khách
quan, công bằng trong hòa giải.
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TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ HÒA GIẢI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ HÒA GIẢI 

  Tổ chức trao đổi kinh
nghiệm, thảo luận các giải
pháp để tiến hành hòa giải
vụ, việc phức tạp.

   Phối hợp với Ban công
tác Mặt trận, Chi hội phụ
nữ, Chi đoàn thanh niên,
Chi hội cựu chiến binh, Chi
hội nông dân, Chi hội
người cao tuổi, các tổ hòa
giải và tổ chức, cá nhân
khác trong hoạt động hòa
giải ở cơ sở.

Thông báo Thông báo 

Kiến nghị



     Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã và cơ quan
có thẩm quyền về các vụ, việc
theo quy định tại khoản 4 và
khoản 5 Điều 10 của Luật Hòa giải
ở cơ sở.

    Báo cáo hằng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và
hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

   Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa
giải khác để trao đổi kinh
nghiệm hoặc tiến hành hòa giải
những vụ, việc liên quan đến các
thôn, tổ dân phố khác nhau.

    Có các quyền, nghĩa vụ của
hòa giải viên.

    Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại
khoản 2 Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ sở.

    Đại diện cho tổ hòa giải
trong quan hệ với Trưởng
ban công tác Mặt trận,
trưởng thôn, tổ trưởng tổ
dân phố và cơ quan, tổ
chức, cá nhân khác trong
thực hiện trách nhiệm của
tổ hòa giải.
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     Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có
thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG

TỔ HÒA GIẢI 
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ TRƯỞNG
TỔ HÒA GIẢI 

Phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên.
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